
STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

1
Ống chống cắn 

lưỡi (Airway)

Size 0.1.2.3.4, Được làm từ Polyethylene không độc 

hại
Cái Gói/1 cái

Greetmed - 

Trung Quốc
GT016-100 50            5.100              

255.000                

2
Băng keo lụa 5cm 

x 5m

Nền : Bằng sợi cellulose acetate (Taffeta), số sợi 

44x19.5 sợi/cm, trọng lượng 80 ± 3 g/m2. Dễ xé, 

không bị tưa vải khi xé.

Hổn hợp keo nóng chảy phủ đều, độ dính cao, gồm : 

Zinc dibutyl dithiocarbamate, Zinc oxide. Độ nhớt 

8.000-12.700 cP. Trọng lượng khối phủ: 55 ± 10 

g/m2, lực dính 1,8-5,5 N/cm

Cuộn Hộp 6 cuộn

Urgo 

Healthcare 

Products Co., 

Ltd. - Thái Lan

Urgosyval 600          55.000            

33.000.000           

3
Băng thun y tế 3 

móc 10cm x 4,5m

 Màu trắng, mềm, mịn, có độ đàn hồi.

Độ bền nén thủng: ≥ 180N

Độ dãn dài 100% sau khi căng trong 4 giờ: ≤ 105%. 

Độ bền kéo đứt (chiều dọc): ≥ 150 N

 Độ dãn dài khi đứt (chiều dọc): ≥ 150%

Kích thước: 10cm x 4.5m.

Cuộn Gói/1 cuộn

Danameco- 

Việt Nam Băng thun 150          19.000            

2.850.000             

4 Bông mỡ
Làm 100% bông xơ tự nhiên, bông không hút nước 

được chế từ lông của hạt cây bông, không loại mỡ
Kg Thùng/12 kg

Châu Ngọc 

Thạch - Việt 

Nam
Bông mỡ 7              150.000          

1.050.000             

5 Bông y tế

Bông y tế được làm từ bông xơ tự nhiên 100%, 

không gây kích ứng da, mềm mại. Màu trắng tự 

nhiên, không mùi. 

Kg Thùng/12 kg

Châu Ngọc 

Thạch - Việt 

Nam

Tiệt trùng 90            185.000          

16.650.000           
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STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

6
Bột bó 3 in 7,5cm 

x 350cm

Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 

100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 

cạnh, 2 cạnh phình to ở  giữa giúp thấm nước đều và 

giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. 

Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rông 7,5cm, chiều dài 

= 350cm

Cuộn
Thùng/72 

cuộn

Công ty 

CPTM Dược 

VTYT Hà 

Nội/ORBE - 

Việt Nam

BO75350 144          18.000            

2.592.000             

7
Bột bó 4 in 10cm 

x 3,5m

Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 

100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 

cạnh, 2 cạnh phình to ở  giữa giúp thấm nước đều và 

giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. 

Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rông 10cm, chiều dài 

= 350cm

Cuộn
Thùng/72 

cuộn

Công ty 

CPTM Dược 

VTYT Hà 

Nội/ORBE - 

Việt Nam

BO10350 504          22.000            

11.088.000           

8
 Bột bó 6 in 15cm 

x 3,5m

Làm từ bột thạch cao liền gạc(Thạch cao ≥ 97%, gạc 

100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 

cạnh, 2 cạnh phình to ở  giữa giúp thấm nước đều và 

giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. 

Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rông 15cm, chiều dài 

= 350cm

Cuộn
Thùng/72 

cuộn

Công ty 

CPTM Dược 

VTYT Hà 

Nội/ORBE - 

Việt Nam

BO15350 144          28.000            

4.032.000             

9 Bơm tiêm 1ml Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2. Cái Hộp/100 cái
MPV - Việt 

Nam
BTK1: MPV 7.500       750                 

5.625.000             

10 Bơm tiêm 5ml
Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml. Cỡ kim 23G x 1'' và 

25G x 1
Cái Hộp/100 cái

MPV - Việt 

Nam
BTK5: MPV 100.000  750                 

75.000.000           

11 Bơm tiêm 10ml
Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml. Cỡ kim 23G x 1'' và 

25G x 1
Cái Hộp/ 100 cái

MPV - Việt 

Nam
BTK10: MPV 1.000       1.200              

1.200.000             

12 Bơm tiêm 20ml
Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml. Cỡ kim 23G x 1'' và 

25G x 1
Cái Hộp/50 cái

MPV - Việt 

Nam BTK20: MPV 500          2.200              

1.100.000             

13 Bơm tiêm 50ml

 Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.

Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Đốc 

xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim.

Cái Hộp/25 cái

MPV - Việt 

Nam BTK50: MPV 100          4.900              

490.000                



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

14
Bộ rửa dạ dày (sử 

dụng 1 lần)

hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống 

khép kín.

Làm từ mũ cao su tự nhiên.

Size: 22mm và 28mm.

 Được đóng gói riêng lẽ trong từng túi.

Bộ túi 1 bộ

Greetmed - 

Trung Quốc GTxxx-yy 2              105.000          

210.000                

15

Chỉ không tan 

tổng hợp đơn sợi 

Polyamide 6,

số 2/0 , dài 75cm, 

kim DS24 phủ 

silicone, đóng gói 

02 lớp DDP

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66 

Copper Phtalocyanine, số 2/0, dài 75cm, kim tam 

giác, 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim Easyslide  làm 

bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo 

tiêu chuẩn ASTM f899-20,  đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 

Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 31.39N. Đóng 

gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên 

ngoài .

Sợi Hộp/36 sợi

B.Braun - Tây 

Ban Nha  C0935360 216          27.000            

5.832.000             

16

Chỉ không tan tự 

nhiên số 5/0, dài 

75cm, kim tam 

giác 3/8C, dài 

16mm

Chỉ không tan tự nhiên số 5/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8c, dài 16 mm, S10E16. Kim thép 302 phủ 

silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde

Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ 

bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

Sợi Hộp/24 sợi

CPT - Việt 

Nam S10E16 120          25.000            

3.000.000             

17

Chỉ không tan tự 

nhiên đa sợi 2/0 

dài 75cm, kim 

tam giác 3/8C 

26mm

Chỉ không tan tự nhiên được làm từ 100% tơ tằm tự 

nhiên phủ ngoài bằng Nusil Med 2174 silicon. Kim 

được làm bằng thép không gỉ AISI 420, thép 302. Cỡ 

chỉ số 2/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8C 26mm

Sợi Hộp/12 sợi
Peters Surgical 

- Ấn Độ
 SFN3425 1.300       18.000            

23.400.000           

18

Chỉ không tan tự 

nhiên đa sợi 3/0 

dài 75cm, kim 

tam giác 3/8C 

26mm

Chỉ không tan tự nhiên được làm từ 100% tơ tằm tự 

nhiên phủ ngoài bằng Nusil Med 2174 silicon. Kim 

được làm bằng thép không gỉ AISI 420, thép 302. Cỡ 

chỉ số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8C 26mm

Sợi Hộp/12 sợi
Peters Surgical 

- Ấn Độ
 SFN3328D 60            16.000            

960.000                



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

19

Chỉ tan chậm tự 

nhiên Trustigut 

(C) (Chromic 

Catgut) số 1, dài 

75cm, kim tròn 

1/2c, dài 40mm

Chỉ tan chậm tự nhiên số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, 

dài 40 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi 

kim UltraGlyde

Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, 

sợi chắc, mềm dễ uốn

Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ 

bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

Sợi Hộp/24 sợi

CPT - Việt 

Nam C50A40 900          28.000            

25.200.000           

20

Chỉ tan chậm tự 

nhiên Trutigut (C) 

(Chromic Catgut) 

số 2/0, dài 75cm, 

kim tròn 1/2c, dài 

26mm

Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 

1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, 

mũi kim UltraGlyde

Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, 

sợi chắc, mềm dễ uốn

Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ 

bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

Sợi Hộp/24 sợi

CPT - Việt 

Nam C30A26 900          27.000            

24.300.000           

21 Cốc đựng đờm Sử dụng 1 lần , chất liệu nhựa PVC Cái Gói/100 cái

Công ty Cổ 

phần Đất Việt 

Thành

CĐ 600          2.500              

1.500.000             

22 Dao mổ Các số Cái Hộp/100 cái
Huaian - 

Trung Quốc

Disposable 

Surgical 

Blade

300          900                 

270.000                

23 Ống thông dạ dày Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Sợi Túi 20 sợi 
MPV - Việt 

Nam
OTDD 20            3.500              

70.000                  

24 Dây garo đơn giản
Dùng trong công tác lấy máu

Dây chun co giãn có 2 đầu nhám
Sợi Hộp/10 sợi

An Lành - 

Việt Nam
DGR 50            2.500              

125.000                

25
Dây hút dàm nhớt 

các số

Được chế tạo từ nguyên liệu nhựa PVC cao cấp, 

chuyên cho y tế, không độc hại không bị kích ứng.

Kích cỡ: 6, 8, 10, 12, 14, 16. 

Tiệt trùng bằng khí EO. 

Sợi Túi 20 sợi 
Greetmed - 

Việt Nam
GT017-100 20            2.600              

52.000                  



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

26
Dây oxy 2 nhánh 

người lớn

Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn 

và gọng mũi

 Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí 

EO. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía 

chống gập.

Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO

Cái Túi 1 cái
MPV - Việt 

Nam

DTONL: 

MPV
600          5.500              

3.300.000             

27
Dây oxy 2 nhánh 

trẻ em

Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn 

và gọng mũi

 Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí 

EO. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía 

chống gập.

Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO

Cái Túi 1 cái
MPV - Việt 

Nam

DTOTE: 

MPV
500          5.500              

2.750.000             

28 Dây truyền dịch 

Dây dẫn: Dài 1500mm, được làm từ nhựa nguyên 

sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Chứng 

nhận đạt không có chất gây tan huyết. Có cổng tiêm 

thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa 

chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): 

Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, có thiết kế màng 

lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích  

≥ 8.5ml. Có màng lọc dịch 15µm.

Kim: 21G x 1½ , 22G x 1½", 23G x 1½" , 22x3/4 và 

các cỡ khác theo yêu cầu. 

Bộ Gói/30 Bộ
Tanaphar;Việt 

Nam

DTD.KT.HN

M
9.000       5.500              

49.500.000           

29
Dây truyền máu 

20 giọt/Ml
Tỉ lệ (nhỏ) giọt: 20 giọt/mL. Sợi Gói/20 sợi

Kofu Factory 

of Terumo

Corporation - 

Nhật Bản

TB*U800B 20            23.000            

460.000                

30
Dây nối bơm tiêm 

điện

Dây dài 150cm, được làm từ vật liệu nhựa y tế cao 

cấp trong suốt 

Hai đầu dây là khóa dạng xoắn luer lock. Dây chống 

xoắn, đường kính trong 1.0mm đường kính ngoài 

2.3mm, chịu áp lực 3,5 bar.

Cái
Thùng/ 30 

cái

Perfect - Việt 

Nam
30            8.000              

240.000                



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

31 Đè lưỡi gỗ

Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không 

cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử 

dụng.

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O)

Hộp Hộp/100 cái
Tanaphar - 

Việt Nam
ĐLG.TNP 60            30.000            

1.800.000             

32
Miếng dán điện 

cực tim

 Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, Hình Oval. Làm từ vật 

liệu PE Foam.

Sử dụng phần tử cảm biến Ag/AgCl và Hydro-gel 

nhằm tạo độ bám dính.

Miếng
Gói/50 

miếng

Leonhard 

Lang GmbH - 

Áo

T716 500          2.000              

1.000.000             

33
Gạc phẫu thuật 

tiệt trùng

30 x 40cm x 8 lớp. Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 

100%. Không được ẩm ướt, sợi chắc, mịn; Không 

mùi; Màu trắng tự nhiên, không dùng chất tạo màu 

trắng; Không tạp chất; Được tiệt trùng bằng khí EO, 

có cản quang

Gói Gói/5 miếng

Châu Ngọc 

Thạch- Việt 

Nam

GPT 30            65.000            

1.950.000             

34 Gạc Vaseline  Kích thước: 7cm x 40cm. Miếng
Gói/10 

miếng

Dapharco - 

Việt Nam
GV.05.18 200          2.500              

500.000                

35 Gạc y tế

Dệt bằng sợi cotton 100%, khổ 0,8m màu trắng, 

không sử dụng chất nhuộm màu, không mùi vị, 

không lẫn tạp chất, không dính xơ bụi bẩn

Tốc độ hút nước: ≤ 5s

Mét Mét

Châu Ngọc 

Thạch - Việt 

Nam

866PA 4.000       7.500              

30.000.000           

36  Găng khám bệnh

Được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao, 

không phủ bột, găng được phủ Polymer, không gây 

kích ứng da tay. Chưa tiệt trùng. 

Chiều dài (min): 240 mm.

Đôi Hộp/50 đôi

Top Glove - 

Malaysia GKT 50.000    1.300              

65.000.000           



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

37

Găng tay phẩu 

thuật tiệt trùng 

các số

 Sản xuất từ cao su thiên nhiên, găng được phủ 

Polymer. Tiệt trùng bằng khí EO, tiệt trùng từng đôi 

một. Găng có tay phải tay trái riêng biệt, bền, không 

rách, không lủng, có viền mép, bề mặt nhám, ôm sát 

lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng. Găng có khả 

năng chống sự rò rỉ điện đối các thiệt bị hỗ trợ mổ 

cao tần.

Chiều dài (min): 280 mm.

Đôi Hộp/50 đôi

Top Glove - 

Malaysia GPT 6.000       4.200              

25.200.000           

38 Găng tay sản khoa Chiều dài (min): 490 mm. Đôi Hộp/50 đôi
Top Glove - 

Malaysia
GPTCTD 500          16.000            

8.000.000             

39 Giấy chỉ thị màu

Thành phần: giấy 75-85%, chất bám dính 10-20%, 

Acrylic Polymer: 2-5%, mực chỉ thị 0,5-2%.

 Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C và 

132-134⁰C. Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau 

khi qua tiệt khuẩn và giữ nguyên màu trong vòng 6 

tháng.

Cuộn Hộp/1 cuộn 3M - Canada 1322-12MM 10            150.000          

1.500.000             

40
Giấy điện tim 3 

cần
Kích thước 63mm x 30m Cuộn Gói/1 cuộn

Tiajin Grand 

Paper - Trung 

Quốc

63mm x 30m 20            17.000            

340.000                

41

Giấy điện tim 6 

cần 110 mm x 

140 mm

Kích thước 110 mm x 140 mm x 200 Xấp
Thùng/60 

xấp

Tiajin Grand 

Paper - Trung 

Quốc

110 mm x 

140 mm x 200
60            40.000            

2.400.000             

42 Giấy in nhiệt Kích thước 58mmx30m Cuộn Gói/1 cuộn

Tiajin Grand 

Paper - Trung 

Quốc

58mmx30m 30            18.000            

540.000                

43
Giấy Monitor sản 

khoa
Kích thước 152mmx90mmx150 Xấp

Thùng/ 60 

xấp

Tiajin Grand 

Paper - Trung 

Quốc

152mmx90m

mx150
50            50.000            

2.500.000             

44 Kẹp rốn tiệt trùng

Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP. 

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O)

Cái Hộp/100 cái
MPV - Việt 

Nam
KR 1.000       1.800              

1.800.000             



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

45 Kim cấy chỉ

Kích cỡ: 0.7 x 63 mm (Màu đen); 0.8 x 63 mm (màu 

xanh lá); 0.9 x 63 mm (Màu vàng). Thân kim được 

làm từ thép y tế không rỉ X5CrNi18-9, lõi kim được 

làm từ sợi thép không rỉ 12Cr18Ni9. Giá lót lõi, giá 

đỡ kim, ống bảo vệ được làm từ nhựa PP chuyên 

dùng trong y tế.

Cái Hộp/100 cái

Changchun 

AIK - Trung 

Quốc

0.7 x 63; 0.8 

x 63; 0.9 x 63 

mm

100          18.500            

1.850.000             

46
Kim châm cứu 

0,30x30mm

Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ. Mũi 

kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, 

không có gờ ráp, cong vẹo. Kim châm cứu dùng một 

lần là sản phẩm vô trùng

Cái Hộp/100 cái

Changchun 

AIK - Trung 

Quốc

0,30x30 15.000    530                 

7.950.000             

47
Kim châm cứu 

0,30x50mm

Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ. Mũi 

kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, 

không có gờ ráp, cong vẹo. Kim châm cứu dùng một 

lần là sản phẩm vô trùng

Cái Hộp/100 cái

Changchun 

AIK - Trung 

Quốc

0,30x50 15.000    530                 

7.950.000             

48
Kim châm cứu 

0,30x60mm

Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ. Mũi 

kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, 

không có gờ ráp, cong vẹo. Kim châm cứu dùng một 

lần là sản phẩm vô trùng

Cái Hộp/100 cái

Changchun 

AIK - Trung 

Quốc

0,30x60 15.000    530                 

7.950.000             

49
Kim châm cứu 

0,30x75mm

Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ. Mũi 

kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, 

không có gờ ráp, cong vẹo. Kim châm cứu dùng một 

lần là sản phẩm vô trùng

Cái Hộp/100 cái

Changchun 

AIK - Trung 

Quốc

0,30x75 4.000       530                 

2.120.000             

50
Kim châm cứu 

0,3*150mm

Kích thước: 0.3x150mm. Thân kim được làm bằng 

sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng thép, 

các vòng quấn tròn đều, không có gò ráp. 

Cái Gói/10 cái

 Changchun 

AiK Medical 

Devices Co., 

Ltd.;Trung 

Quốc

0,3x150 1.500       5.200              

7.800.000             



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

51

Kim chọc dò số 

18G, 20G, 25G, 

27G

Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G18; G20; F25; 

G27 sắc bén.Chuôi kim trong suốt, có phản quang, 

giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra

Cái Hộp/25 cái
 B.Braun - 

Nhật

18G: 

4501390-10

20G: 

4509900-10

22G: 

4507908-10

25G:450590

5-10

27G: 

4503902-10

100          27.000            

2.700.000             

52 Kim lấy thuốc
Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt 

các cỡ kim. 
Cái Hộp/100 cái

MPV - Việt 

Nam
KT.MPV 15.000    400                 

6.000.000             

53

Kim luồn TM an 

toàn G24 

Có đầu bảo vệ 

bằng kim loại. Có 

cánh, không cửa 

bơm thuốc

Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cửa bơm thuốc, 

chất liệu: FEP-Teflon; PUR, PTFE, ETFE, được lưu 

trong mạch máu 72 giờ. Có 4 vạch cản quang ở thân 

catheter. Có sử dụng khi chụp MRI. Tấm xốp vi lọc 

cuối chuôi kim ngăn máu trào ngược, công nghệ 

không keo.

Kim thép không gỉ được mài và phủ silicon với góc 

vát ba cạnh siêu sắc giúp chọc tĩnh mạch trơn tru và 

không đau.

- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh 

tay đòn bắt chéo nhau

Cái Hộp/50 cái

B.Braun - 

Malaysia 4254503-03 4.000       17.500            

70.000.000           



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

54
Kim luồn tĩnh 

mạch G24

Có cánh, có cổng tiêm thuốc không cần kim

Kết nối khóa ren 

Ống tiêm chất liệu FEP (Flourinated Ethylene 

Propylene), không chứa DEHP, chống xoắn, trong 

suốt với độ truyền tia cực tím cao (97%) và bức xạ 

khả kiến lên đến (99.9%)

Nút chặn an toàn ở đuôi kim luồn với màng lọc 

Hydrophobic ngăn máu chảy ra ngoài và ngăn hình 

thành bọt khí

Cánh thiết kế kiểu Ergonomic (2 lỗ tròn mỗi cánh và 

xẻ rãnh) giúp chống trượt và dễ dàng cố định vào da 

bệnh nhân

Cái Hộp/50 Cái

Welford 

Manufacturing 

(M) Sdn Bhd - 

Malaysia

IC-1240 2.000       9.500              

19.000.000           

55 Kim luồn G22

Có cánh, có cổng tiêm thuốc không cần kim

Kết nối khóa ren 

Ống tiêm chất liệu FEP (Flourinated Ethylene 

Propylene), không chứa DEHP, chống xoắn, trong 

suốt với độ truyền tia cực tím cao (97%) và bức xạ 

khả kiến lên đến (99.9%)

Nút chặn an toàn ở đuôi kim luồn với màng lọc 

Hydrophobic ngăn máu chảy ra ngoài và ngăn hình 

thành bọt khí

Cánh thiết kế kiểu Ergonomic (2 lỗ tròn mỗi cánh và 

xẻ rãnh) giúp chống trượt và dễ dàng cố định vào da 

bệnh nhân

Cái Hộp/50 cái

Welford 

Manufacturing 

(M) Sdn Bhd - 

Malaysia

IC-1220 3.000       9.500              

28.500.000           

56
Khẩu trang y tế 3 

lớp vô khuẩn

Chất liệu: vải không dệt không hút nước. Lớp vi lọc 

thấu khí không thấm nước, dây đeo có tính đàn hồi 

và thanh nẹp mũi bằng nhựa hoặc kim loại. Cấu tạo 

có 3 lớp, đeo tai. Tiệt trùng  (1 cái/gói)

Cái Hộp/50 cái
Danameco - 

Việt Nam
KT3LOP 35.000    1.450              

50.750.000           

57 Lam kính 7105

Lam nhám: Độ dày: 1.0 - 1.2mm.

Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”)

Vật liêu cấu thành: kính.
Hộp Hộp/72 cái

Greetmed - 

Trung Quốc
GT205-401 10            24.000            

240.000                

58
Mặt nạ khí dung 

người lớn

Các cỡ S, M, L, XL. Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất 

từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố DEHP. 

Dây dẫn có chiều dài 2 m

Cái
Thùng/50 

Cái

MPV - Việt 

Nam

MNKD02: 

ECO
200          15.000            

3.000.000             



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

59
Mặt nạ khí dung 

trẻ em

Các cỡ S, M, L, XL. Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất 

từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố DEHP. 

Dây dẫn có chiều dài 2 m

Cái
Thùng/50 

Cái

MPV - Việt 

Nam
MNKD02: 

ECO
300          15.000            

4.500.000             

60 Mũ phẫu thuật y tế

Làm bằng Vải không dệt 100% Olefin 

* Từ sợi Filament nhân tạo (đã nhuộm)

* Trọng lượng: 30g/m2

* Không thấm nước, thoáng khí

Cái Gói/1 cái

Thời Thanh 

Bình - Việt 

Nam
TP07 400          1.000              

400.000                

61 Khóa 3 chạc có dây

 Khóa ba ngã dùng truyền dịch nhiều lần. Thân khóa 

làm từ: Polycarbonate; Tay xoay: HDPE. Tiệt trùng 

bằng khí EO. 

Cái

Poly Medicure 

Limited - Ấn 

Độ

13017 10            7.500              

75.000                  

62
Khóa 3 chạc 

không dây

Khóa ba ngã dùng truyền dịch nhiều lần. Thân khóa 

làm từ: Polycarbonate; Tay xoay: HDPE. Tiệt trùng 

bằng khí EO. 

Cái

Poly Medicure 

Limited - Ấn 

Độ

13007 10            5.000              

50.000                  

63
Ống nghiệm 

EDTA

Kích thước ống: 12x75mm. Màu nắp, nhãn ống: 

Xanh Dương. Chất liệu ống: được làm bằng nhựa  

PP. Hóa chất: EDTA K2 Dung tích máu: 2ml có vạch 

định mức.

Ống
Hộp/2400 

ống

Hồng Thiện 

Mỹ - Việt Nam
EDT_22MLO

K23P1L1
24.000    800                 

19.200.000           

64
Ống nghiệm 

HEPARIN

Kích thước ống: 12x75mm.   Màu nắp, nhãn ống: 

Đen. Nắp nhựa màu Đen.  Chất liệu ống: được làm 

bằng nhựa  PP. Hóa chất:LITHIUM HEPARIN. 

Dung tích máu: 2ml có vạch định mức trên nhãn.

Ống
Thùng/ 2400 

ống

Hồng Thiện 

Mỹ - Việt Nam
HEP_22MLO

TH3P2L1
6.000       900                 

5.400.000             

65
Ống đặt nội khí 

quản có bóng

sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm 

mại. Đóng gói riêng lẻ từng túi
Ống Hộp/10 ống

Greetmed - 

Trung Quốc
GT014 30            14.000            

420.000                

66
Ống Sonde hậu 

môn

Làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích 

ứng. Tiệt trùng bằng khí EO, Các size
Ống Túi /20 ống

MPV - Việt 

Nam
OTHM 20            4.000              

80.000                  

67
Ống Sonde tiểu 1 

nhánh
Làm từ cao su tự nhiên. Các số. Ống Hộp/10 ống

Greetmed - 

Trung Quốc
GT022-100 150          9.500              

1.425.000             



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

68
Ống Sonde tiểu 2 

nhánh

Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng 

qua silicon. Có van cao su. Các số
Ống Hộp/10 ống

Greetmed - 

Trung Quốc
GT022-200 50            12.500            

625.000                

69
Thông tiểu ba 

nhánh

Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng 

qua silicon. Có van cao su. Các số
Ống Hộp/10 ống

Greetmed - 

Trung Quốc
GT022-300 5              20.000            

100.000                

70 Tạp dề Nylon

+ Rộng1,1m, dài 1,2m

 + Dày 0.5mm

+ Làm bằng hạt nhựa PE nguyên chất

Cái Túi/1 cái
Nhật Minh - 

Việt Nam
Tạp dề y tế 100          4.000              

400.000                

71 Túi chứa nước tiểu

Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. 

Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng.  

vào 90cm. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O)

Cái Gói/1 cái
MPV - Việt 

Nam
TNT:MPV 50            6.000              

300.000                

72
Túi hứng máu sản 

khoa

Dung tích: 2 Lít

+ Độ dày: 0.08mm

+ Dài: 1.000mm, Rộng: 350mm

+ Tiệt trùng bằng O.E Gas

Cái Gói/1 cái

Nhật Minh - 

Việt Nam
Túi đo lượng 

máu sau sinh
50            7.500              

375.000                

73 Túi máu đơn

Túi máu dùng để thu thập máu với thể tích 250ml, có 

chứa 35ml chất chống đông CPDA-1,  bảo quản máu 

toàn phần trong 35 ngày 

• Kim lấy máu kích thước 16G được tiệt trùng, 

• 1 dây lấy máu toàn phần dài 1100 ±50mm, trên dây 

có 14 đoạn mã.

• Thiết kế túi máu bo tròn.

Cái Gói/1 cái

Poly Medicure 

Limited - Ấn 

Độ

70.011 10            50.000            

500.000                

74

Phim X-Quang 

đầu kỹ thuật số 

20x 25cm

Là loại phim in công nghệ khô Laser . Kích thước 

20x25cm (8x10inch)

Có thể nạp phim vào khay dưới ánh sáng thường

Có thể lưu trữ phim đã in trên 100 năm 

Phim được phủ nền Polyester 7-mil (tương ứng 177.8 µm)

Phim có thể in ra được độ phân giải tới 650ppi (pixel per 

inch), Dmax 3.2

Tương thích với máy in Trimax TX55

Tờ Hộp/125 tờ

Rayco 

(Xiamen) 

Medical 

Products 

Company 

Limited - 

Trung Quốc

20x25cm 

(8x10inch)
15.000    20.000            

300.000.000         



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

75
Băng cuộn 9cm x 

2,5m vô trùng
Kích thước: 9cm x 2,5m. cuộn Lố/50 cuộn

Danameco - 

Việt Nam
550          2.000              

1.100.000             

76

Chỉ tan tổng hợp 

đa sợi Polyglactin 

910 số 1

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% 

polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có 

rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm, 1/2 vòng 

tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% 

sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn 

toàn: 56-70 ngày . 

Sợi Hộp/12 sợi

Johnson & 

Johnson 

MEDICAL 

GmbH - Đức

W9431 236          115.000          

27.140.000           

77

Chỉ tan tổng hợp 

đa sợi Polyglactin 

910 số 2

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 

50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh 

chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng 

tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% 

sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn 

toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS.

Sợi Hộp/12 sợi

Johnson & 

Johnson 

MEDICAL 

GmbH - Đức

W9121 136          102.000          

13.872.000           

78
Băng keo thun co

giãn 8cm x 4,5m

 100% sợi cotton, số sợi ≥ 160 sợi/10cm, trọng lượng 

133-146 g, độ dày 0.84-0.94mm, co giãn ≥ 90%

Hổn hợp keo nóng chảy phủ đều, độ dính cao, gồm : 

Zinc dibutyl dithiocarbamate, Zinc oxide, dầu 

khoáng trắng.

Trọng lượng khối phủ: 110 ± 10 g/m2, , lực dính 2-9 

N/cm

cuộn Hộp/1 cuộn

Urgo 

Healthcare 

Products Co., 

Ltd./Thái Lan

Urgocrepe 100          160.000          

16.000.000           

79

Cuvete máy sinh 

hóa (tương đương 

pictur 400)

Sử dụng tương thích với máy sinh hóa pictus 400 

hoặc tương đương đang hiện có tại đơn vị.
Thùng

Thùng/ 1200 

cái

Diatron Mi 

Plc-Hungary
1              9.000.000       

9.000.000             

80

Gạc phẫu thuật vô 

trùng10x10cmx12 

lớp

Vải dệt hút nước 100% cotton. Kích thước: 

10x10x12 lớp. Trắng tự nhiên. 
Gói

Gói/ 

10 miếng

Danameco - 

Việt Nam

Gạc phẫu 

thuật
300          12.000            

3.600.000             



STT Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật ĐVT Quy cách 

Hãng sản 

xuất/ nước 

sản xuất

Ký mã 

hiệu, mã 

sản phẩm

 Số lượng  Đơn giá   Thành tiền Ghi chú

81

Gạc meche phẫu 

thuật cản quang 

3,5cm x 75cn x 8 

lớp

Vải dệt hút nước 100% cotton

(3.5cmx75cm x 8 lớp), cản quang 
Miếng

Gói / 10 

miếng

Danameco - 

Việt Nam

Gạc phẫu 

thuật ổ bụng
1.050       3.500              

3.675.000             

82

Chỉ không tan tự 

nhiên số 2/0, dài 

75 cm, kim tròn 

1/2c, dài 26 mm

Chỉ không tan tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 

1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, 

mũi kim UltraGlyde

Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ 

bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

sợi Hộp /36 sợi

CPT - Việt 

Nam S30A26 200          22.000            

4.400.000             

83

Chỉ không tan tự 

nhiên số 3/0, dài 

75 cm, kim tròn 

1/2c, dài 26 mm

Chỉ không tan tự nhiên số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 

1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, 

mũi kim UltraGlyde

Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ 

bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

sợi Hộp /36 sợi

CPT - Việt 

Nam S20A26 100          22.000            

2.200.000             

84
Tăm bông lấy 

dịch âm đạo

Thân que bằng nhựa, một đầu gòn, đựng trong ống 

nghiệm.
Cái Túi 1 cái

Greetmed - 

Trung Quốc
GT207-502 200          2.500              

500.000                

1.069.778.000      
Tổng Cộng: 84 danh mục

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm bảy mươi tám ngàn đồng./.
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